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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CÀ MAU 

HDC ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề thi có 02 trang) 

HƯỚNG DẪN CHẤM TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN 

Năm học 2023 – 2024 

Môn thi: Sinh học (Chuyên) 

Ngày thi: 10/6/2023 

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) 

 

Bài 1 (3,0 điểm): 

1. Dựa vào khả năng thích nghi của động vật với các điều kiện chiếu sáng khác nhau, động vật 

được chia thành những nhóm nào? Nêu đặc điểm thích nghi với ánh sáng của từng nhóm. 

2. Nhiều hoạt động của con người đã tác động gây ô nhiễm và suy thoái môi trường tự nhiên. 

Tuy nhiên, hiện nay con người đã và đang nỗ lực để khắc phục tình trạng đó, đồng thời bảo vệ và cải 

tạo môi trường tự nhiên. Hãy trình bày các biện pháp chính con người bảo vệ và cải tạo môi trường 

tự nhiên. 

3. Trong một quần xã sinh vật có các loài hoặc nhóm sinh vật sau: hổ, vi sinh vật, đại bàng, rắn, 

cầy, bọ ngựa, chuột, hươu, sâu ăn lá cây, cây gỗ. 

 - Mối quan hệ sinh thái giữa cầy và chuột là gì? Nêu đặc điểm của mối quan hệ sinh thái này 

trong quần xã sinh vật. 

 - Trong trường hợp quần xã chịu tác động của các nhân tố ngẫu nhiên làm cho số lượng cá thể 

của quần thể cầy giảm mạnh sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quần thể chuột và quần thể hươu? 

Bài Nội dung cần đạt Điểm 

Bài 1 

(3,0 

điểm) 

1.  

- Dựa vào khả năng thích nghi của động vật với các điều kiện chiếu sáng, người 

ta chia động vật làm hai nhóm: Động vật ưa sáng và động vật ưa tối. 

- Đặc điểm của từng nhóm: 

Động vật ưa sáng Động vật ưa tối 

- Thường hoạt động vào ban ngày. 

 

 

- Có cơ quan tiếp nhận ánh sáng, từ 

các tế bào cảm quang đơn giản (ở 

những động vật bậc thấp) đến cơ quan 

thị giác phát triển (ở các loài có mức 

tiến hoá cao như côn trùng, cá, lưỡng 

cư, bò sát, chim, thú). 

- Chúng thường có màu sắc, thậm 

chí rất sặc sỡ. 

 

- Thường hoạt động vào ban đêm, sống 

trong hang động, trong đất hay ở đáy 

biển sâu. 

- Cơ quan thị giác thường kém phát 

triển hoặc rất tinh (mắt hổ, mèo, cú) 

hoặc phát triển cơ quan khác (ví dụ: 

cơ quan phát siêu âm như ở dơi). 

 

 

- Màu sắc thân của chúng thường có 

màu tối, xám đen hoà lẫn với màn 

đêm. 
 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,25 

 

2. Những biện pháp chính con người bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên: 

- Hạn chế phát triển dân số quá nhanh 

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên 

- Bảo vệ các loài sinh vật 

- Phục hồi và trồng rừng mới 

- Kiểm soát và giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm 

- Hoạt động khoa học của con người góp phần cải tạo nhiều giống cây trồng, vật 

nuôi có năng suất cao. 

 

1,0 
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Lưu ý: Học sinh nêu được mỗi biện pháp cho 0,25 điểm; nêu đủ từ 4 biện pháp 

cho 1,0 điểm. 

3.  

- Mối quan hệ sinh thái giữa cầy và chuột là quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác. 

- Đặc điểm của mối quan hệ sinh thái sinh vật ăn sinh vật khác trong quần xã: 

Gồm các trường hợp động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt con mồi, thực vật bắt 

sâu bọ, ... Thường thì động vật ăn thịt có số lượng ít hơn nhưng có kích thước cơ 

thể lớn hơn con mồi. 

- Khi số lượng cá thể của quần thể cầy giảm mạnh: 

+ Chuột ít bị cầy ăn thịt nên số lượng quần thể chuột có thể tăng lên. 

+ Thức ăn của hổ là cầy giảm thì hổ chuyển sang nguồn thức ăn chính là hươu → 

số lượng cá thể quần thể hươu có thể giảm. 

 

0,25 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

0,25 

 

Bài 2 (1,0 điểm):  

1. Hình bên dưới là sơ đồ chuyển gen vào tế bào vi khuẩn đường ruột (E. coli). Hãy chú thích 

các số (1), (2), (3), (4), (5), (6) bằng nội dung phù hợp để được sơ đồ chuyển gen hoàn chỉnh. 

 
2. Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường quy định, gen trội tương ứng quy 

định da bình thường. Một cặp vợ chồng không bị bệnh bạch tạng, mẹ của người vợ bị bệnh bạch tạng, 

những người khác trong gia đình người vợ đều không bị bệnh này; bên phía gia đình người chồng chỉ 

có em trai bị bệnh, những người còn lại đều không bị bệnh này. 

a. Khả năng người con đầu lòng của cặp vợ chồng này không bị bệnh bạch tạng chiếm tỉ lệ bao 

nhiêu? 

b. Trường hợp cặp vợ chồng này dự định sinh 2 người con, tính khả năng họ sinh được 1 người 

con trai bình thường và 1 người con gái bị bệnh bạch tạng. 

Bài Nội dung cần đạt Điểm 

Bài 2 

(1,0 

điểm)  

 

1. Chú thích sơ đồ chuyển gen vào tế bào vi khuẩn đường ruột (E. coli) 

(1) Đoạn ADN tách từ tế bào cho; 

(2) Phân tử ADN làm thể truyền; 

(3) ADN tái tổ hợp; 

(4) ADN tái tổ hợp trong tế bào vi khuẩn; 

(5) ADN dạng vòng (NST) của tế bào vi khuẩn; 

(6) ADN tái tổ hợp của thế hệ tiếp theo. 

0,5 

2.  

a. Khả năng người con không bị bệnh bạch tạng 

- Quy ước: Gen A bình thường > a bị bệnh 
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Vợ không bị bệnh (A-) nhưng có mẹ của vợ bị bệnh nên kiểu gen của người vợ 

là Aa. 

- Em của chồng bị bệnh (kiểu gen là aa) nên bố và mẹ của chồng đều có kiểu gen 

Aa. Khi bố và mẹ của chồng đều có kiểu gen Aa thì mặc dù chồng không bị bệnh 

nhưng sẽ có khả năng kiểu gen là: 
2 1

Aa, AA
3 3  

 

- Khả năng sinh 1 người con không bị bệnh bạch tạng: 1 −
2

3
×

1

4
=

5

6
. 

 

 

 

 

 

 

0,25 

b. Khả năng sinh được 1 người con trai bình thường và 1 người con gái bị bệnh 

bạch tạng: 

- Người chồng có thể có 2 kiểu gen với tỉ lệ: 
1

3
AA ∶  

2

3
Aa ; Chỉ có trường hợp 

người chồng có kiểu gen Aa có khả năng sinh con bị bệnh bạch tạng. 

+ Khả năng sinh 1 con trai bình thường: 
3

4
×

1

2
=

3

8
. 

+ Xác suất sinh con gái bệnh bạch tạng: 
1

4
×

1

2
=

1

8
. 

→ Khả năng sinh được 1 người con trai bình thường và 1 người con gái bị bệnh 

bạch tạng của cặp vợ chồng: 
3

8
×

1

8
×

2

3
× 2 =

1

16
. 

0,25 

 

Bài 3 (2,0 điểm): 

1. Trình bày cấu trúc không gian của ADN theo mô hình J. Oatxơn và F. Crick. Tại sao nói cấu 

trúc ADN có tính ổn định tương đối? 

2. Ở một loài thực vật, xét 1 cặp NST thường có chứa cặp gen Dd, mỗi gen đều có 2400 

nuclêôtit. Gen D có tỉ lệ G/A = 3/2, gen D đột biến thành gen d và có số liên kết hiđrô nối giữa 2 

mạch ít hơn so với gen D là 1 liên kết. Lấy hạt phấn của cây Dd thụ phấn cho cây có kiểu gen dd. 

Trong số các hợp tử thu được, xuất hiện 1 hợp tử (H) có số nuclêôtit loại G là 2157. Xác định kiểu 

gen và nêu cơ chế phát sinh hợp tử (H). 

Bài Nội dung cần đạt Điểm 

3 

1. 

* Cấu trúc không gian của ADN. 

 - ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song xoắn đều quanh một trục 

theo chiều từ trái sang phải, ngược chiều kim đồng hồ. 

- Các nuclêôit giữa 2 mạch liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô tạo thành cặp 

theo nguyên tắc bổ sung (A – T, G – X). 

- Trên mỗi mạch đơn các nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết cộng hoá trị. 

- Mỗi chu kì xoắn dài 34 Å gồm 10 cặp nuclêôit. Đường kính vòng xoắn là 20 Å. 

* Tính ổn định của ADN có tính chất tương đối: 

 - Cấu trúc ADN ổn định nhờ: 

 + Trên hai mạch đơn các nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết cộng hoá trị bền vững. 

 + Giữa hai mạch đơn các nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô có số 

lượng rất lớn. 

 - Tính ổn định của ADN chỉ có tính tương đối vì: 

 + Liên kết hiđrô có số lượng lớn nhưng là liên kết yếu nên khi cần liên kết hiđrô 

có thể đứt, hai mạch đơn của ADN tách nhau ra. 

 + ADN có khả năng đột biến (đột biến gen). 

 + Ở kì đầu giảm phân I có thể xảy ra hiện tượng bắt chéo trao đổi đoạn → đứt ADN. 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 
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2.  

- Tổng số nuclêôtit của gen D (N) = 2A + 2G = 2400; G/A = 3/2 → G = X = 720; 

A = T = 480 (nuclêôtit) 

- Gen d kém gen D là 1 liên kết hiđrô → Đột biến thay thế 1 cặp G – X thành cặp 

A – T → Số nuclêôtit gen d là: A = T = 481; G = X = 719 (nuclêôtit). 

- Hợp tử có tổng số 2157 nuclêôtit loại G = 719 × 3 có kiểu gen ddd (thể ba). 

- Cơ chế phát sinh: 

(1) Phát sinh trong giảm phân II ở cây làm bố → giao tử dd, giao tử này kết hợp 

với giao tử d ở cây làm mẹ → ddd. 

(2) Phát sinh trong giảm phân I hoặc giảm phân II cây làm mẹ → giao tử dd, giao 

tử này kết hợp với giao tử d ở cây làm bố → ddd. 

1,0 

 

Bài 4 (2,0 điểm): 

1. Phân biệt nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính? 

2. Người ta tách một tế bào vừa kết thúc kì trung gian từ mô đang nuôi cấy sang một môi trường 

mới đảm bảo điều kiện tiếp tục quá trình phân bào diễn ra bình thường. Trải qua 10 giờ 00 phút ở 

môi trường mới, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương tạo thành 720 NST đơn. 

a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài. Biết rằng thời gian các kì của quá trình nguyên phân 

theo đúng trình tự có tỉ lệ 3 : 2 : 2 : 3. Biết rằng thời gian quá trình nguyên phân tương ứng với 1/3 

thời gian của chu kì tế bào và kì cuối chiếm 15 phút. 

b. Cần bao nhiêu thời gian để tế bào trên tạo thành mô gồm 256 tế bào? 

Bài Nội dung cần đạt Điểm 

4 

1.  

NST thường NST giới tính 

Tồn tại thành nhiều hơn 1 cặp trong tế 

bào lưỡng bội 

Tồn tại thành 1 cặp trong tế bào lưỡng 

bội 

Tồn tại thành từng cặp tương đồng 
Tồn tại thành cặp tương đồng hoặc 

không tương đồng 

Chứa các gen quy định tính trạng 

thường của cơ thể 

Chứa các gen quy định tính trạng thường 

và các gen quy định tính trạng giới tính 

Giống nhau ở cả 2 giới tính Khác nhau ở cả 2 giới tính 
 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

2.  

a.  

- Thời gian các kì của quá trình nguyên phân có tỉ lệ 3 : 2 : 2 : 3, kì cuối chiếm 

15 phút → Pha phân chia (M) chiếm 50 phút. 

- Pha phân chia (M) chiếm 1/3 chu kì tế bào → Chu kì tế bào: 150 phút. 

- Sau 10 giờ (600 phút), có 2x23 = 16 tế bào đã hoàn thành kì trung gian của lần 

nguyên phân tiếp theo. 

→ Số NST môi trường cung cấp: 2 × 16 × 2𝑛 − 2 × 2𝑛 = 720 → 2𝑛 = 24 (NST) 

b. Thời gian để tế bào trên tạo thành mô gồm 256 tế  

- Từ khi chuyển sang môi trường mới, sau 50 phút tế bào hoàn thành phân chia 

tạo 2 tế bào con. 

- Từ 2 tế bào con, để tạo 256 tế bào cần thêm 7 lần nguyên phân.  

→ Tổng thời gian cần thiết: 50 + 7 x 150 = 1.100 phút = 18 giờ 20 phút. 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 
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Bài 5 (2,0 điểm): 

1. Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp; gen 

B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng; hai cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm 

sắc thể tương đồng khác nhau. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp tử về 2 cặp gen (P) tự thụ phấn thu 

được F1. 

 - Trong trường hợp không có đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể dị hợp tử về 1 cặp gen 

thu được ở F1 bao nhiêu? 

 - Cho cây thân cao, hoa đỏ dị hợp tử hai cặp gen ở F1 lai với cây thân cao, hoa trắng (X) thu 

được F2 với tỉ lệ kiểu hình 3 : 3 : 1 : 1. Xác định kiểu gen của cây (X). 

2. Cho lai 2 cơ thể (P) thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản được F1 đồng 

loạt hoa kép, màu đỏ cho các cây F1 giao phấn với nhau thì thu được đời F2 có tỉ lệ 3 hoa kép, màu 

đỏ : 1 hoa đơn, màu trắng. Khi lấy cây F1 nói trên cho lai với cây khác (Y) thì thu được đời con có tỉ 

lệ 1 hoa kép, màu trắng : 2 hoa kép, màu đỏ : 1 hoa đơn, màu đỏ. Biết mỗi cặp tính trạng do một cặp 

gen quy định, các gen trội lặn hoàn toàn. Hãy giải thích kết quả trên và viết sơ đồ lai phù hợp. 

Bài Nội dung cần đạt Điểm 

5 

1. 

- Tỉ lệ cá thể dị hợp tử về 1 cặp gen thu được ở F1 là: 
1

2
×

1

2
× 2 =

1

2
. 

- Cho cây thân cao hoa đỏ dị hợp tử hai cặp gen ở F1 lai với cây thân cao hoa 

trắng (X): 

F1 x (X): AaBb x A_bb 

F2: (3 : 3 : 1 : 1) = (3 : 1)x(1 : 1) → (X) có kiểu gen: Aabb. 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

2.  

- - Theo đề bài F1 đồng loạt hoa kép, màu đỏ ta suy ra hoa kép trội hoàn toàn so 

với hoa đơn, màu đỏ trội hoàn toàn so với màu trắng. 

- Quy ước.  

-  A: Hoa kép > a: Hoa đơn. 

-  B: Màu đỏ  > b: Màu trắng. 

-   Cơ thể F1 dị hợp hai cặp gen (Aa và Bb) 

-  - Khi cho lai với nhau đời F2 có tỉ lệ 3 : 1 (gồm 4 kiểu tổ hợp giao tử). Đời F1 

cho 2 loại giao tử. F1 có hai cặp gen dị hợp nhưng chỉ có 2 loại giao tử. Hai 

cặp gen Aa và Bb liên kết gen hoàn toàn với nhau. 

- F1 cho giao tử là ab 

- Kiểu gen của F1 là. 
AB

ab
.  

-  - Cây F1 có kiểu gen 
AB

ab
lai với cây khác đã cho đời con có tỉ lệ 1 hoa kép, màu 

trắng : 2 hoa kép, màu đỏ : 1 hoa đơn, màu đỏ. Đời F2 xuất hiện cây hoa kép, màu 

trắng và hoa đơn, màu đỏ. Cây (Y) cho giao tử Ab và aB. 

- Kiểu gen của (Y) là. 
Ab

aB
. 

- * Sơ đồ lai F1: 
AB

ab
 (Hoa kép, màu đỏ) x 

Ab

aB
 (Hoa kép, màu đỏ)  

GF1: 1

2
AB; 

1

2
ab 

1

2
Ab; 

1

2
aB  
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0,25 

 

 

0,25 
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Bài Nội dung cần đạt Điểm 

    F2:  

 1/2Ab 1/2aB 

1/2AB 1/4
AB

Ab̿̿̿̿  1/4
AB
aB̿̿̿̿  

1/2ab 1/4
Ab

ab̿̿ ̿ 1/4
aB

ab̿̿ ̿ 

- - Kiểu gen: 1/4
AB

Ab̿̿̿̿  : 1/4
AB
aB̿̿̿̿  : 1/4

Ab

ab̿̿ ̿ : 1/4
aB

ab̿̿ ̿
  
 

- Kiểu hình: 1 hoa kép, màu trắng : 2 hoa kép, màu đỏ : 1 hoa đơn, màu đỏ. 

 

--- HẾT --- 


